
DANH MỤC THÔNG TIN PHẢI ĐƯỢC CÔNG KHAI VÀ DANH MỤC 

THÔNG TIN CÔNG DÂN ĐƯỢC TIẾP CẬN CÓ ĐIỀU KIỆN  

CỦA UBND PHƯỜNG CHI LĂNG 

(Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/10/2026) 
 

STT 
Tên loại và trích yếu nội 

dung văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày tháng 

năm văn 

bản 

Hình 

thức công 

khai 

Thời điểm công 

khai 

Ghi 

chú 

1.  

Báo cáo về việc cập nhật 

danh sách hộ nghèo, cận 

nghèo năm 2025 phục vụ 

kết nối với cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư trên địa 

bàn phường Chi Lăng. 

81/BC-

UBND 

13/01/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

2.  

Kế hoạch chuyển đổi số 

trên địa bàn phường Chi 

Lăng năm 2026. 

216/KH-

UBND 

28/01/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

3.  

Kế hoạch thực hiện công 

tác phòng chống tham 

nhũng, tiêu cực năm 2026. 

300/KH-

UBND 

04/02/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

4.  

Kế hoạch công tác kiểm tra, 

rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2026. 

310/KH-

UBND 

06/02/2025 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

5.  

Kế hoạch theo dõi văn bản 

thi hành văn bản quy phạm  

pháp luật năm 2026 trên địa 

bàn phường Chi Lăng. 

312/KH-

UBND 

06/21/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

6.  

Kế hoạch triển khai công 

tác thi hành pháp luật xử lý 

vi phạm hành chính năm 

2026 trên địa bàn phường 

Chi Lăng. 

311/KH-

UBND 

06/02/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

7.  

Đề án thành lập Trung tâm 

Dịch vụ tổng hợp phường 

Chi Lăng trên cơ sở tổ chức 

lại Trung tâm Dịch vụ tổng 

hợp phường Chi Lăng. 

0/ĐA-UBND 09/02/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

8.  

Kế hoạch triển khai công 

tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải cơ sở; xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật trên địa bàn 

phường Chi Lăng năm 

2026. 

442/KH-

UBND 

06/03/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 



9.  

Báo cáo tình hình quản lý, sử 

dụng và sắp xếp, xử lý tài sản 

công thuộc phạm vi quản lý 

của phường Chi lăng. 

466/BC-

UBND 

10/03/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

10.  

Báo cáo công tác Cải cách 

hành chính quý I năm 2026 

521/BC-

UBND 

17/03/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

11.  

Báo cáo kết quả thống kê, 

rà soát khu đất quốc phòng 

trên địa bàn phường Chi 

Lăng. 

 

530/BC-

UBND 

18/03/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

12.  

Báo cáo tình hình kinh tế - 

xã hội tháng 3 và quý I, 

phương hướng nhiệm vụ 

quý II năm 2026. 

559/BC-

UBND 

20/03/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

13.  

Kế hoạch triển khai thực 

hiện Quyết định số 

27/2025/QĐ-TTg ngày 

14/08/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về xã, 

phường, đặc kh đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật trên địa 

bàn phường Chi Lăng. 

555/KH-

UBND 

20/03/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

14.  

Báo cáo tình hình quản lý, 

sử dụng đất công và các cơ 

sở nhà, đất dôi dư trước và 

sau sắp xếp trên địa bàn 

phường Chi Lăng. 

610/BC-

UBND 

27/03/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

15.  

Báo cáo thông tin, số liệu 

về nhà ở và thị trường bất 

động sản Quý I/2026. 

616/BC-

UBND 

30/03/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

16.  

Báo cáo tình hình thực hiện 

nhiệm vụ tài chính - ngân 

sách Quý I năm 2026 và 

phương hướng, nhiệm vụ 9 

tháng cuối năm 2026. 

649/BC-

UBND 

01/04/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

17.  

Báo cáo nhu cầu chỉ tiêu 

quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 trên địa bàn 

phường Chi Lăng. 

656/BC-

UBND 

02/04/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 



18.  

Báo cáo tình hình thực hiện 

và kết quả thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi. 

661/BC-

UBND 

13/04/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

19.  

Kế hoạch tuyển sinh vào 

các trường mầm non/mẫu 

giáo, lớp 1, lớp 6 năm học 

2026-2027. 

671/KH-

UBND 

07/04/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

20.  

Báo cáo kết quả thực hiện 

chính sách trên địa bàn 

phường Chi lăng quý I năm 

2026, phương hướng 

nhiệm vụ quý II năm 2026. 

678/BC-

UBND 

09/04/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

21.  

Kế hoạch triển khai thực 

hiện phổ biến, giáo dục 

pháp luật và trợ giúp pháp 

lý thuộc chương trình mục 

tiêu quốc gia và phát triển 

văn hóa giai đoạn 2025-

2035 trên địa bàn phường 

Chi Lăng. 

779/KH-

UBND 

20/04/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

22.  

Báo cáo về việc tiết kiệm 

them 10% chi thường 

xuyên năm 2026 để thực 

hiện các chính sách An sinh 

xã hội. 

785/BC-

UBND 

21/04/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

23.  

Báo cáo kết quả thực hiện 

Đề án 06 (từ ngày 

16/04/2026 - 22/04/2026). 

803/BC-

UBND 

22/04/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

24.  

Kế hoạch công tác quản lý 

nhà nước về trật tự xây 

dựng, hành lang an toàn 

giao thông đường bộ trên 

địa bàn phường Chi Lăng 

năm 2026. 

806/KH-

UBND 

22/04/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

25.  

Kế hoạch triển khai đề án 

“Nâng cao năng lưucj đội 

ngũ hòa giải viên ở cơ sở 

giai đoạn 2024-2030” trên 

địa bàn phường Chi Lăng 

năm 2026. 

802/BC-

UBND 

22/04/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 



26.  

Kế hoạch kiểm tra việc 

chấp hành pháp luật về giá, 

thẩm định giá của Nhà 

nước định giá trên địa bàn 

phường năm 2026. 

853/KH-

UBND 

29/04/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

27.  

Kế hoạch thông tin, tuyên 

truyền về kiểm soát thủ tục 

hành chính, thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính trên địa bàn 

phường Chi Lăng năm 

2026. 

924/KH-

UBND 

12/05/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

28.  

Kế hoạch phúc tra nguồn 

thực lực tuyển chọn avf gọi 

công dân nhập ngũ; công 

dân thực hện nghĩa vụ tham 

gia Công an nhân dân năm 

2027. 

929/KH-

UBND 

28/05/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

29.  

Đề án sắp xếp, tổ chức lại 

các khóm trên địa bàn 

phường Chi Lăng. 

02/ĐA-

UBND 

09/06/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

30.  

Đề án phân loại đơn vị 

hành chính cấp xã. 

03/ĐA-

UBND 

25/06/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

31.  

Nghị quyết phê chuẩn điều 

chỉnh bổ sung Nghị quyết 

số 31/NQ-HĐND về việc 

phê duyệt quyết toán thu 

chi ngân sách nhà nước 

phường Chi Lăng năm 

2025. 

10/NQ-

HĐND 

26/06/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

32.  

Nghị quyết về việc sắp xếp 

khóm trên địa bàn phường 

Chi Lăng. 

09/NQ-

HĐND 

26/06/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

33.  

Phương án sắp xếp, bố trí 

nhân sự các khóm sau sắp 

xếp. 

01/PA-

UBND 

29/06/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

34.  

Kế hoạch triển khai thực 

hiện Đề án số hóa tài liệu 

quản lý và sử dụng hiệu quả 

1809/KH-

UBND 

03/08/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 



trụ sở, tài sản sau sắp xếp 

bộ máy. 

35.  

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo năm 2026 

trên địa bàn phường Chi 

Lăng. 

1869/KH-

UBND 

10/08/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

36.  

Đề án sắp xếp, tổ chức lại 

các cơ sở giáo dục mầm 

non, phổ thông trên địa bàn 

phường Chi Lăng. 

04/ĐA-

UBND 

10/08/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

37.  

Nghị quyết về tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội 6 

tháng đầu năm và nhiệm 

vụ, giải pháp 6 tháng cuối 

năm 2026. 

11/NQ-

HĐND 

11/08/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

38.  

Nghị quyết Về việc điều 

chỉnh kế hoạch vốn đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025 nguồn ngân 

sách trung ương và ngân 

sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-

2025 được kéo dài thời 

gian thực hiện giải ngân 

đến hết ngày 31/12/2026 

trên địa bàn phường Chi 

Lăng. 

12/NQ-

HĐND 

12/08/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

39.  

Kế hoạch tuyên truyền, vận 

động hiến máu tình nguyện 

năm 2026. 

1960/KH-

UBND 

18/08/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

40.  

Kế hoạch kịch bản tăng 

trưởng ngành chăn nuôi 

phường Chi Lăng năm 

2026. 

2055/KH-

UBND 

26/08/2026 Niêm yết Sau 5 ngày ban 

hành 

 

 


